
DANH SÁCH 43 SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN PHẦN QUÀ TẶNG  CỦA CÔNG TY 
MÁY TÍNH PHONG VŨ - VÉ XE BUS LIÊN TUYẾT 2 THÁNG ĐỢT 2 

 
STT Mã số SV Họ và tên Lớp  

1 17021164 Phạm Hoàng Nam K62J 

2 18020460 Hoàng Dương Hào K63J 

3 16022492 Nguyễn Văn Lâm K61T 

4 17020809 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  K62CC 

5 17020997 Vũ Ngọc Sáng K62CC 

6 17021082 Bùi Thị Kiều Trinh K62CC 

7 18020262 Trần Quốc Cường  K63J 

8 18020146 Nguyễn Tú Anh K63J 

9 18020112 Nguyễn Đăng An K63CA-CLC2 

10 18021286 Phạm Ngọc Toàn K63CA-CLC3 

11 16021270 Lê Thuận Đức K61T 

12 18020758 Hoàng Phương Linh K63CA-CLC2 

13 18020583 Nguyễn Mạnh Hùng K63J 

14 18020568 Phạm Việt Hoàng K663CA-CLC3 

15 17020744 Nguyễn Mạnh Hiếu K62CB 

16 18021121 Dương Văn Tân K63Ca-CLC2 

17 18021002 Hoàng Trung Phong K63CA-CLC2 

18 18021157 Bùi Quang Việt Thắng K63ĐA-CLC1 

19 16020419 Mai Thế Minh  K61H 

20 16021113 Thái Huy Nhật Quang K61C-CLC 

21 18020651 Nguyễn Văn Huy  K63J 

22 18020267 Phạm Thị Dân  K63J 

23 17020899 Nguyễn Văn Minh K62CB 

24 18020302 Nguyễn Tiến Điệp K63M1 

25 18021255 Phạm Trung Thức K63CD 

26 18020015 Phan Hữu Duy K63C-CLC 

27 16022120 Đỗ Thanh Tâm K61T 

28 16021307 Nguyễn Văn Long K61T 

29 18020833 Nguyễn Kim Long K63CA-CLC3 

30 16022131 Đoàn Thị Thoa K61T 

31 18021346 Lộc Phi Trưởng K63CA-CLC2 

32 18021147 Nguyễn Đức Thắng  K63C-CLC 

33 18021298 Trịnh Thị Thu Trang K63CD 

34 16022108 Trần Thị Minh Nguyệt K61T 

35 16021323 Trần Hưng Nhật K61T 

36 18020026 Trần Trung Kiên K63CA-CLC2 

37 16022506 Đặng Văn Luân K61H 



38 16020482 Lê Thị Trang K61H 

39 17020153 Lê Ngô Hồng Phúc K62H 

40 18020510 Nguyễn Ngọc Hiếu K63CA-CLC2 

41 16022291 Nguyễn Quỳnh Nga K61ĐB 

42 16020776 Vũ Quang Minh K61ĐB 

43 18021014 Hồ Công Phùng K63CA-CLC2 
Ấn định danh sách gồm 43 sinh viên./. 

 


